
TT Tên tập thể

I KHỐI MẦM NON: 11 TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

1 Trường Mầm non Bắc Sơn

2 Trường Mầm non Đồng Hòa

3 Trường Mầm non Hoa Cúc

4 Trường Mầm non Hoa Mai

5 Trường Mầm non Hoa Phượng

6 Trường Mầm non Hướng Dương

7 Trường Mầm non Hương Sen

8 Trường Mầm non Nam Hà

9 Trường Mầm non Quán Trữ

10 Trường Mầm non Trần Thành Ngọ

11 Trường Mầm non Văn Đẩu

II KHỐI TIỂU HỌC: 11 TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

1 Trường Tiểu học Đồng Hòa

2 Trường Tiểu học Kim Đồng

3 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong

4 Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

5 Trường Tiểu học Nam Hà

6 Trường Tiểu học Ngọc Sơn

7 Trường Tiểu học Nguyễn Du

8 Trường Tiểu học Quán Trữ

9 Trường Tiểu học Quang Trung

10 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
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TT Tên tập thể

11 Trường Tiểu học Trần Thành Ngọ

III KHỐI THCS: 07 TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

1 Trường THCS Bắc Hà

2 Trường THCS Bắc Sơn

3 Trường THCS Đồng Hòa

4 Trường THCS Lương Khánh Thiện

5 Trường THCS Nam Hà

6 Trường THCS Trần Hưng Đạo

7 Trường THCS Trần Phú

(Danh sách trên có 29 Tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến)



TT Họ và tên Chức vụ Trường
I
1 Nguyễn Thị Thủy Hiệu trưởng MN Bắc Sơn
2 Nguyễn Thị Nhung Phó Hiệu trưởng MN Bắc Sơn
3 Trương Thị Hồng Linh Giáo viên MN Bắc Sơn
4 Nguyễn Thị Lương Giáo viên MN Bắc Sơn
5 Phạm Thị Lan Anh Giáo viên MN Bắc Sơn
6 Đinh Thị Thu Huyền Phó Hiệu trưởng MN Đồng Hòa
7 Vi Thị Cáng Giáo viên MN Đồng Hòa
8 Nguyễn Thị Hoà Nhân viên MN Đồng Hòa
9 Nguyễn Thị Hồng Phó Hiệu Trưởng MN Hoa Cúc

10 Đào Thị Thu Hằng Giáo viên MN Hoa Cúc
11 Đặng Thị Kiều Oanh Giáo viên MN Hoa Cúc
12 Phạm Lan Anh Giáo viên MN Hoa Cúc
13 Nguyễn Thị Hương Hiệu trưởng MN Hoa Mai
14 Nguyễn Hồng Yến Phó Hiệu Trưởng MN Hoa Mai
15 Đỗ Thị Thư Phó Hiệu Trưởng MN Hoa Mai
16 Trần Thị Mai Hiên Giáo viên MN Hoa Mai
17 Vũ Thị Duyên Giáo viên MN Hoa Mai
18 Vũ Thị Thanh Hoa Hiệu trưởng MN Hoa Phượng
19 Vũ Thị Nhung Phó Hiệu Trưởng MN Hoa Phượng
20 Phạm Thị Thiên Trang Giáo viên MN Hoa Phượng
21 Phạm Thị Mỹ Giáo viên MN Hoa Phượng
22 Cao Thị Hồng Xiêm Giáo viên MN Hoa Phượng
23 Nguyễn Thị Thu Huyến Hiệu trưởng MN Hướng Dương
24 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên MN Hướng Dương
25 Mai Thị Trang Giáo viên MN Hướng Dương
26 Nguyễn Thị  Phương Thảo Giáo viên MN Hướng Dương
27 Lê Minh Ngọc Giáo viên MN Hướng Dương
28 Nguyễn Thị Vân Giáo viên MN Hương Sen
29 Đoàn Thị Hằng Giáo viên MN Hương Sen
30 Trần Kim Giang Giáo viên MN Hương Sen
31 Phạm Thị Ngọc Thanh Phó Hiệu Trưởng MN Nam Hà
32 Hà Thị Thu Hằng Giáo viên MN Nam Hà
33 Nguyễn Thị Minh Thảo Giáo viên MN Nam Hà

(Kèm theo Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 16/7/2024 của Ủy ban nhân dân quận)
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KHỐI MẦM NON: 51 CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ



TT Họ và tên Chức vụ Trường
34 Cao Thị Việt Hà Giáo viên MN Nhi Đức
35 Nguyễn Thị Lan Giáo viên MN Nhi Đức
36 Bùi Thị Hằng Giáo viên MN Nhi Đức
37 Bùi Thị Thu Hường Hiệu trưởng MN Quán Trữ
38 Vũ Thị Giang Giáo viên MN Quán Trữ
39 Phạm Thị Hướng Giáo viên MN Quán Trữ
40 Phạm Thị Hà Giáo viên MN Quán Trữ
41 Phạm Thị Thanh Huyền Nhân viên MN Quán Trữ
42 Nguyễn Thị Hiền Phó Hiệu Trưởng MN Trần Thành Ngọ
43 Đỗ Thị Hằng Giáo viên MN Trần Thành Ngọ
44 Lã Thị Tho Giáo viên MN Trần Thành Ngọ
45 Đinh Kiều Hương Giáo viên MN Trần Thành Ngọ
46 Bùi Thị Thoa Hiệu trưởng MN Văn Đẩu
47 Nguyễn Thị Tươi Phó Hiệu Trưởng MN Văn Đẩu
48 Bùi Thị Nga Phó Hiệu Trưởng MN Văn Đẩu
49 Phạm Thị Thu Hiền Giáo viên MN Văn Đẩu
50 Nguyễn Thị Phúc Giáo viên MN Văn Đẩu
51 Đoàn Thị Xuân Giáo viên MN Văn Đẩu
II
1 Vũ Thị Ngân Hiệu trưởng TH Đồng Hòa
2 Trần Thị Ngọc Hương Phó Hiệu trưởng TH Đồng Hòa
3 Nguyễn Văn Dũng Phó Hiệu trưởng TH Đồng Hòa
4 Phạm Thị Thùy Giáo viên TH Đồng Hòa
5 Phạm Hải Yến Giáo viên TH Đồng Hòa
6 Đỗ Thị Lành Giáo viên TH Đồng Hòa
7 Lê Đức Năm Hiệu trưởng TH Kim Đồng
8 Phạm Thị Hồng Thúy Phó Hiệu trưởng TH Kim Đồng
9 Nguyễn Thị Thu Hiền Giáo viên TH Kim Đồng

10 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên TH Kim Đồng
11 Nguyễn Thị Phương Anh Giáo viên TH Kim Đồng
12 Phạm Văn Xình Hiệu trưởng TH Lê Hồng Phong
13 Đào Thị Nhung Phó hiệu trưởng TH Lê Hồng Phong
14 Bùi Thị Sáu Giáo viên TH Lê Hồng Phong
15 Tạ Thị Duyên Giáo viên TH Lê Hồng Phong
16 Hoàng Ngọc Anh Giáo viên TH Lê Hồng Phong
17 Nguyễn Thị Chúc Giáo viên TH Lê Hồng Phong
18 Phùng Thị Huệ Giáo viên TH Lê Hồng Phong
19 Nghiêm Thị Xuân Hồng Giáo viên TH Lê Hồng Phong
20 Phạm Doãn Nho Liêm Giáo viên TH Lê Hồng Phong
21 Đỗ Thị Hồng Chiên Giáo viên TH Lê Hồng Phong

KHỐI TIỂU HỌC: 88 CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ
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TT Họ và tên Chức vụ Trường
22 Nguyễn Thị Phương Hiệu trưởng TH Lý Tự Trọng
23 Phạm Hồng Minh Phó hiệu trưởng TH Lý Tự Trọng
24 Trần Thị Thu Hằng Giáo viên TH Lý Tự Trọng
25 Trần Thị Thuý Giáo viên TH Lý Tự Trọng
26 Vũ Thị Minh Hiệu trưởng TH Nam Hà
27 Nguyễn Thị Khả Phó hiệu trưởng TH Nam Hà
28 Đặng Hải Phong Nhân viên TH Nam Hà
29 Bùi Thị Tâm Giáo viên TH Nam Hà
30 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên TH Nam Hà
31 Vũ Thị Liễu Giáo viên TH Nam Hà
32 Hồ Thị Thu Hà Giáo viên TH Nam Hà
33 Nguyễn Bá Thao Giáo viên TH Nam Hà
34 Đỗ Thị Lâm Oanh Giáo viên TH Nam Hà
35 Bùi Thị Phi Nga Hiệu trưởng TH Ngọc Sơn
36 Đồng Minh Thùy Dương Phó Hiệu trưởng TH Ngọc Sơn
37 Đỗ Thị Minh Hải Giáo viên TH Ngọc Sơn
38 Bùi Phương Anh Giáo viên TH Ngọc Sơn
39 Bùi Thị Thu Hương Giáo viên TH Ngọc Sơn
40 Phạm Thị Dịu Giáo viên TH Ngọc Sơn
41 Đỗ Thị Ngọc Tú Giáo viên TH Ngọc Sơn
42 Đinh Thị Thùy Giang Giáo viên TH Ngọc Sơn
43 Ngô Thúy Nga Giáo viên TH Ngọc Sơn
44 Vũ Thanh Phương Giáo viên TH Ngọc Sơn
45 Phạm Thị Thanh Hảo Giáo viên TH Ngọc Sơn
46 Đỗ Thị Thanh Thúy Giáo viên TH Ngọc Sơn
47 Ngô Thị Hồng Giáo viên TH Ngọc Sơn
48 Nguyễn Thị Phương Giáo viên TH Ngọc Sơn
49 Nguyễn Thị Vân Giáo viên TH Ngọc Sơn
50 Hồ Xuân Tụ Giáo viên TH Ngọc Sơn
51 Vũ Thị Mai Khanh Hiệu trưởng TH Nguyễn Du
52 Đoàn Ngọc Hà Phó Hiệu trưởng TH Nguyễn Du
53 Phạm Thị Minh Nguyệt Giáo viên TH Nguyễn Du
54 Lương Lệ Hồng Giáo viên TH Nguyễn Du
55 Nguyễn Thị Mai Hoa Giáo viên TH Nguyễn Du
56 Trần Thị Hồng Loan Giáo viên TH Nguyễn Du
57 Vũ Diệu Hương Giáo viên TH Nguyễn Du
58 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Giáo viên TH Nguyễn Du
59 Bùi Thị Vân Anh Giáo viên TH Nguyễn Du
60 Phạm Thị Mỹ Nga Giáo viên TH Nguyễn Du
61 Trần Thị Minh Nghĩa Hiệu trưởng TH Quán Trữ
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TT Họ và tên Chức vụ Trường
62 Phạm Trung Long Phó Hiệu trưởng TH Quán Trữ
63 Lưu Thị Diệu Quỳnh Giáo viên TH Quán Trữ
64 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên TH Quán Trữ
65 Phạm Thị Ngọc Giáo viên TH Quán Trữ
66 Nguyễn Thị Lan Hiệu trưởng TH Quang Trung
67 Đinh Thị Mỵ Thu Giáo viên TH Quang Trung
68 Nguyễn Thị Thúy Liễu Giáo viên TH Quang Trung
69 Phạm Thị Thanh Hải Hiệu trưởng TH Trần Quốc Toản
70 Đào Vĩnh Cường Phó Hiệu trưởng TH Trần Quốc Toản
71 Đặng Thị Hạnh Giáo viên TH Trần Quốc Toản
72 Phạm Thị Ánh Vân Giáo viên TH Trần Quốc Toản
73 Trần Thị Hương Thu Giáo viên TH Trần Quốc Toản
74 Trần Thị Lành Giáo viên TH Trần Quốc Toản
75 Phạm Hồng Minh Giáo viên TH Trần Quốc Toản
76 Trần Thị Thu Giáo viên TH Trần Quốc Toản
77 Phạm Thị Hải An Hiệu trưởng TH Trần Thành Ngọ
78 Vương Thu Nhung Phó Hiệu trưởng TH Trần Thành Ngọ
79 Đoàn Thị Thu Phương Phó Hiệu trưởng TH Trần Thành Ngọ
80 Nguyễn Việt Anh Giáo viên TH Trần Thành Ngọ
81 Phạm Thị Thu Thủy Giáo viên TH Trần Thành Ngọ
82 Bùi Thị Thu Hoài Giáo viên TH Trần Thành Ngọ
83 Vũ Thị Thắm Giáo viên TH Trần Thành Ngọ
84 Phạm Thị Hải Hương Giáo viên TH Trần Thành Ngọ
85 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên TH Trần Thành Ngọ
86 Đào Thị Hương Giang Giáo viên TH Trần Thành Ngọ
87 Lê Thị Bích Hồng Giáo viên TH Trần Thành Ngọ
88 Phạm Thị Ngọc Giáo viên TH Trần Thành Ngọ
III
1 Trần Thị Tho Hiệu trưởng THCS Bắc Hà
2 Đỗ Thị Thuý Giáo viên THCS Bắc Hà
3 Phạm Thuý Hoà Giáo viên THCS Bắc Hà
4 Trần Thị Thanh Nết Giáo viên THCS Bắc Hà
5 Từ Thị Thu Ngọc Giáo viên THCS Bắc Sơn
6 Bùi Khánh Chi Giáo viên THCS Bắc Sơn
7 Hoàng Thị Trang Giáo viên THCS Bắc Sơn
8 Nguyễn Thị Sáu Giáo viên THCS Bắc Sơn
9 Lê Minh Ngọc Giáo viên THCS Bắc Sơn

10 Nguyễn Thị Phương Giáo viên THCS Bắc Sơn
11 Lưu Thị Thanh Thuỷ Giáo viên THCS Bắc Sơn
12 Lê Văn Hùng Hiệu trưởng THCS Đồng Hòa

KHỐI THCS: 68 CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ
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TT Họ và tên Chức vụ Trường
13 Vũ Thị Thanh Thảo Phó Hiệu trưởng THCS Đồng Hòa
14 Nguyễn Thị Thanh Toàn Giáo viên THCS Đồng Hòa
15 Ngô Thị Huệ Giáo viên THCS Đồng Hòa
16 Phạm Thị Thúy Giang Giáo viên THCS Đồng Hòa
17 Lê Thị Đào Giáo viên THCS Đồng Hòa
18 Phạm Thị Lượng Giáo viên THCS Đồng Hòa
19 Lưu Thùy Vân Giáo viên THCS Đồng Hòa
20 Nguyễn Thị Luyến Giáo viên THCS Đồng Hòa
21 Đào Thị Thủy Giáo viên THCS Đồng Hòa
22 Đào Thị Lan Phương Giáo viên THCS Đồng Hòa
23 Nguyễn Thị Tuyết Lan Hiệu Trưởng THCS Lương Khánh Thiện
24 Trịnh Thị Thu Chang Phó Hiệu trưởng THCS Lương Khánh Thiện
25 Phạm Thị Mai Hồng Phó Hiệu trưởng THCS Lương Khánh Thiện
26 Phạm Hà Giang Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
27 Lương Thị Ngọc Bích Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
28 Phạm Thị Hương Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
29 Ngô Mạnh Dũng Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
30 Nguyễn Thị Thanh Dung Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
31 Nguyễn Thị Thu Thủy Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
32 Trần Thị Huệ Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
33 Nguyễn Thị Thùy Linh Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
34 Phạm Thị Hằng (1989) Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
35 Phạm Hồng Cẩm Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
36 Trần Thị Hồng Nga Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
37 Bùi Thị Phương Tú Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
38 Văn Thị Thu Hà Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
39 Bùi Thị Lan Hương Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
40 Nguyễn Hà Giang Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
41 Hoàng Thị Kim Trang Giáo viên THCS Lương Khánh Thiện
42 Đồng Thị Hoa Hiệu trưởng THCS Nam Hà
43 Trần Thị Nga Giáo viên THCS Nam Hà
44 Bùi Thị Mai Giáo viên THCS Nam Hà
45 Nguyễn Thị Tố Anh Giáo viên THCS Nam Hà
46 Nguyễn Hồng Ngân Giáo viên THCS Nam Hà
47 Nguyễn Thị Khuy Nhân viên THCS Nam Hà
48 Nguyễn Hồng Nhung Giáo viên THCS Nam Hà
49 Đỗ Thị Minh Thảo Giáo viên THCS Nam Hà
50 Trần Trọng Văn Giáo viên THCS Nam Hà
51 Nguyễn Thị Hường Hiệu trưởng THCS Trần Hưng Đạo
52 Đỗ Thị Thu Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo
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TT Họ và tên Chức vụ Trường
53 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo
54 Đỗ Thị Thanh Xuân Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo
55 Đinh Doanh Toàn Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo
56 Vũ Thị Thuý Giáo viên THCS Trần Hưng Đạo
57 Nguyễn Thị Thúy Hường Hiệu trưởng THCS Trần Phú
58 Phạm Thị Mai Trang Giáo viên THCS Trần Phú
59 Bùi Thị Thanh Xuân Giáo viên THCS Trần Phú
60 Phạm Thị Hằng Giáo viên THCS Trần Phú
61 Lê Bích Ngọc Giáo viên THCS Trần Phú
62 Đặng Thị Lan Chi Giáo viên THCS Trần Phú
63 Nguyễn Thị Lương Giáo viên THCS Trần Phú
64 Trương Ngọc Thảo Giáo viên THCS Trần Phú
65 Nguyễn Thị Thu Giáo viên THCS Trần Phú
66 Nguyễn Thành Trung Giáo viên THCS Trần Phú
67 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên THCS Trần Phú
68 Bùi Thị Chang Giáo viên THCS Trần Phú

(Danh sách trên có 207 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở)
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